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Câu Đáp án Điểm 

1 “Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp …. và trong quá trình 

đấu tranh kiên cường của mình đã làm nên hai sự nghiệp lớn: bước đầu thống nhất 

đất nước và đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc.” (Sách giáo khoa 

Lịch sử lớp 10 - trang 116 – NXB Giáo dục) 

1.1. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống của đoạn văn trên. Cho biết địa danh 

trên hiện nay thuộc tỉnh nào? 

1.2. Trình bày những hiểu biết của em về phong trào này? 

1.3. Tại sao nói sự nghiệp thống nhất đất nước của phong trào này chỉ mới bước 

đầu được hoàn thành?  

4.0  

1.1. Từ còn thiếu của đoạn văn trên: Tây Sơn 

❖  Địa danh hiện nay thuộc tỉnh: Bình Định 
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1.2. Trình bày những hiểu biết của em về phong trào 

a. Hoàn cảnh lịch sử. 

– Vào giữa thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến Đàng Ngoài và Đàng Trong bị 

khủng hoảng sâu sắc. 

– Phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, kéo dài hơn 10 năm. 

 b. Diễn biến. 

– 1771: tại ấp Tây Sơn (Bình Định),  Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 

Lữ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống chúa Nguyễn.  

– 1778: quân Tây Sơn đánh đổ chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng 

đế, lấy niên hiệu là Thái Đức. 

– 1786 - 1788: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc đánh đổ vua Lê -  chúaTrịnh  

rồi đánh nhau với Nguyễn Nhạc trong 3 tháng. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận chia 

nước làm 3 vùng, do 3 anh em cai trị.   

 c. Ý nghĩa.  

– Sự nghiệp thống nhất đất nước bước đầu được hoàn thành, dưới sự cai trị 

về danh nghĩa của vua Thái Đức. 
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1.3. Sự nghiệp thống nhất đất nước của phong trào này chỉ mới bước đầu 

được hoàn thành vì: 

– Sự thống nhất đất nước dưới sự cai trị của vua Thái Đức chỉ có trên danh 

nghĩa mà thôi.           

– Thực tế anh em nhà Tây Sơn thỏa thuận chia đất nước làm 3 vùng, do 3 

anh em cai trị, nên sự nghiệp thống nhất đất nước chỉ mới bước đầu được hoàn 

thành.         
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2 2.1. Từ thế kỷ XVI - XVIII trong lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo có những sự 

biến đổi nào?  
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 2.2. Theo em biến đổi nào là quan trọng nhất đối với việc phát triển tri thức 

ở Việt Nam? Tại sao?                                   

 

2.1. Từ thế kỷ XVI - XVIII trong lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo có những sự 

biến đổi:                               

– Nho giáo từng bước suy thoái. Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục vị trí 

của mình nhưng không được như dưới thời Lý, Trần.  

– Chùa, đạo quán, đền thờ, lăng miếu được xây dựng ở nhiều nơi. 

– Đạo Thiên Chúa được du nhập vào Việt Nam. Về sau, các giáo sĩ đạo Thiên 

Chúa bị cấm hoạt động. 

– Thế kỉ XVII, chữ Quốc ngữ được sáng tạo để truyền bá đạo Thiên chúa nhưng 

chưa được sử dụng rộng rãi.  

– Năm 1651, Alexandre De Rhôdes hoàn thành quyển tự điển Việt – Bồ – Latinh, 

đánh dấu sự ra đời của chữ Quốc ngữ. 

– Các tín ngưỡng, truyền thống tốt đẹp cũng được phát huy, tôn trọng như thờ 

cúng tổ tiên và các anh hùng dân tộc.  

– Dân ta đã tiếp nhận và đồng hóa các tư tưởng và tôn giáo mới, tạo nên một nếp 

sống văn hóa riêng.  
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2.2. Theo em biến đổi nào là quan trọng nhất đối với việc phát triển tri 

thức ở Việt Nam? Tại sao?                                   

• Biến đổi nào là quan trọng nhất đối với việc phát triển tri thức ở Việt 

Nam: sự ra đời của chữ Quốc ngữ. 

• Học sinh giải thích hợp lý 
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3 Lập bảng tóm tắt các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại theo mẫu 

sau: (Học sinh kẻ lại mẫu vào giấy làm bài) 
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 CÁCH MẠNG 

TƯ SẢN ANH 

CHIẾN TRANH 

GIÀNH ĐỘC LẬP 

Ở BẮC MỸ 

CÁCH MẠNG 

TƯ SẢN PHÁP 

Nguyên 

nhân 

trực 

tiếp 

1640: Do cần tiền để 

đàn áp Scotland, vua 

Charles I triệu tập 

Quốc hội (đa số là 

quý tộc mới và tư 

sản), yêu cầu tăng 

thuế, nhưng không 

được Quốc Hội chấp 

thuận. Nhân dân ủng 

hộ Quốc Hội lên án 

vua. 

Duyên cớ là sự kiện 

“trà Boston” 

(16/12/1773): nhân 

dân cảng Boston tấn 

công 3 tàu chở trà của 

Anh. Vua Anh ra 

lệnh đóng cửa cảng. 

 

 

14.7.1789: bất bình 

trước hành động bạo 

lực của nhà vua, quần 

chúng chiếm ngục 

Bastille.   

Người 

lãnh 

đạo 

Oliver Cromwell 

(quý tộc mới) 

Washington Luật sư Robespierre 

Tính 

chất 

 

Cách mạng tư sản 

chưa triệt để. 

Cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản 

triệt để 
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